                                                           Tuần 5                                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: BẢN THÂN
                                                                                                                Chủ đề nhỏ: BÉ LÀ AI
Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/ 10/ 2024       
    Chức năng: Cô A: Tẩn Nghính Phộng + cô B. Hoàng Thị Hà
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h-8h15
	Đón trẻ 
TDS
	Hô hấp 2, tay 3,  bụng 1, chân 2, bật 3
Trò chơi: Giấu tay, giấu chân

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQTV: Bạn trai, tóc ngắn, quần áo (CS 65) 
Tc. Bắt lấy và nói 
( EL 33)

	LQTV: Bạn gái, tóc dài, mặc váy (CS 65) 
	LQTV: Chải tóc, bộc tóc, cái lược (CS 65) 
	LQTV: Con tên là… Năm nay con…tuổi, nhà con ở thôn .(Cs65)
TC. Búp bê nói (EL30)
	Ôn: Con tên là… con là bạn trai, con là bạn gái (CS 65)

	
8h40- 9h10
	
Hoạt động chung
	Kỹ năng sống
Biết chờ đến lượt  (CS 47)
	               PTVĐ
Đi trên ghế thể dục ( cs 11)
TC. Chuyền bóng qua đầu

	LQCC
Làm quen chữ cái a, ă, â
(CS 91)
	Tạo hình
Vẽ áo sơ mi (Mẫu) (CS 6)

	Toán
So sánh thêm bớt 3 đối tượng trong phạm vi 6
( EM13)

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng (CS 40, 73)                                                 XD: Xây nhà của bé (CS 51, 52)
TH: Tô màu hình bạn trai, bạn gái (CS 6)                                       ST: Xem tranh ảnh về chủ đề (CS 81, 83)
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân. . (CS 99, 100)                   TN: Chăm sóc cây (CS 39)

	10h10- 10h35
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau
TCVĐ: Ồ sao bé không lắc
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cơ thể bé bằng hột hạt                                     TCVĐ: Kéo co                                    
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Đồ hình bàn tay
TCVĐ: Đi quanh vòng tròn ( El 4) 
Chơi tự do 

	HĐCCĐ: Quan sát trang phục bạn trai
TCHT: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Dạy trẻ múa bài múa quạt dân tộc giáy
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
Chơi tự do 

	14h – 16h30
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu ( EL 29)
2. TC: Chi chi chành chành
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Đi vào và chạm (EM 41)
2. TC: Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Nhảy vào ô chữ (EL 28)
 2. TC: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. LQTA: Đôi mắt – eyes, đôi tai – ears.
2. TC: Ồ sao bé không lắc
 3. Chơi tự do, nêu gương- vệ sinh - trả trẻ.
	1. TCHT: Trò chơi nhớ số (EM 33)
2. TC: Rồng rắn lên mây
3. Chơi tự do, Nêu gương- vệ sinh– phát bé ngoan - trả trẻ.


                                                                                                                                                                Ngày     tháng 10 năm 2024
                                                                                                                                                                                        TTCM đã duyệt    


                                                                                                       Hoàng Thị Hà                                        
